
 

 

PHỤ LỤC III 

Danh sách nhiệm vụ tồn đọng (tính đến ngày 25/9/2026) 

(Kèm theo Báo cáo Kết quả công tác quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
 

TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

I NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO 

A Nhiệm vụ quá hạn (02) 

1.  
Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

38/TTg-

QHĐP 

(64/TB-

VPCP 

04/02/2026) 

09/01/2026 

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về 

một số chính sách phát triển thủy sản 

nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến đóng tàu vỏ thép 

(Hoàn thiện dự thảo Nghị định về một 

số chính sách phát triển thủy sản; báo 

cáo TTgCP) 

31/07/2026 

Trên cơ sở ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ 

Hồ Quốc Dũng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, các địa phương và đơn 

vị thuộc Bộ, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã rà 

soát tổng thể các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu 

tư trong lĩnh vực thủy sản, tiếp thu, giải trình và 

hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định lựa chọn 

chọn chính sách hỗ trợ, đầu tư phù hợp trong dự 

thảo Nghị định. 

Cục đã có phiếu trình số 414/PT-TSKN báo cáo 

Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến 

và ký ban hành: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số 

chính sách phát triển thủy sản thay thế Nghị định 

số 67/2014/NĐ-CP; Báo cáo đánh giá tác động 

của chính sách trong dự thảo Nghị định về một 

số chính sách phát triển thủy sản. 

2.  
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

127/VCHC

APEC2027 
07/09/2026 

V/v rà soát dự toán kinh phí chuẩn bị 

và tổ chức Hội nghị APEC 2027 
10/09/2026 

Vụ HTQT đã gửi Văn phòng Bộ Công văn số 

1875/HTQT ngày 18/9/2026 về việc phê duyệt 

dự toán chi tiết năm APEC 2027; sau đó chuyển 

Vụ KHTC tổng hợp. Đã tạm thời báo con số dự 

toán cho Tiểu Ban Vật chất Hậu cần của UB 

APEC Quốc gia và Bộ Tài Chính để tổng hợp 

trước 

(Nội dung này cần phối hợp theo quy trình giữa 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

các đơn vị trong bộ - Vụ HTQT đã đề xuất nội 

dung chủ trì, phối hợp tiếp theo của Văn phòng 

Bộ, Vụ KHTC) 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đã Bộ (01) 

1.  
Cục Chuyển 

đổi số 

8739/VPCP-

CĐS 
25/08/2026 

Hoàn thiện Đề án ứng dụng Internet 

vạn vật (IoT) ngành nông nghiệp và 

môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ 

trước ngày 10 tháng 9 năm 2026. 

10/09/2026 

Cục đã Hoàn thiện dự thảo Đề án, ngày 

14/9/2026 trình Thứ trưởng tại Phiếu trình số 

255/PT-CĐS, thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng 

và ý kiến của Vụ KHCN (ngày 15-21/9/2026), 

Cục đang khẩn trương phối hợp với Vụ KHCN 

để hoàn thiện Đề án. 

II NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

A Nhiệm vụ quá hạn (02) 

1.  

Ban Quản lý 

đầu tư và Xây 

dựng thủy lợi 1 

8231/TB-

BNNMT 
23/07/2026 

Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy 

lợi 1: 

- Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 1: 

Trình Hội đồng kiểm tra công tác 

nghiệm thu của Nhà nước trước ngày 

25/7/2026; phấn đấu bàn giao cụm 

công trình đầu mối cho Đơn vị quản lý, 

khai thác trước ngày 15/8/2026. 

15/08/2026 

- Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi 

trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải: Bộ 

đã phê duyệt Dự án TP số 01, Ban đã phê duyệt 

TKKT, Ban đang mời thầu xây lắp (mờ thầu 

ngày 27/9), hoàn thành công tác lựa chọn nhà 

thầu và ký hợp đồng XL trước ngày 05/10/2026, 

tổ chức khởi công gói thầu xây lắp ngày 

10/10/2026. 

 - Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng (hợp phần 

kênh mương): Ban đôn đốc quyết liệt, thường 

xuyên họp kiểm điểm tiến độ hàng tuần. ban cam 

kết thi công hoàn thành toàn bộ công trình trước 

ngày 31/12/2026. 

 - Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 1: Ban đã trình 

Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu của Nhà 

nước theo Báo cáo số 1161/BC-BAN1-BM1 

ngày 24/7/2026; Đã nộp hồ sơ và làm việc với 

Đơn vị quản lý, khai thác để  bàn giao cụm công 

trình đầu mối cho Đơn vị quản lý, khai thác. Hiện 

nay đơn vị Đơn vị quản lý, khai thác đang rà soát 

hồ sơ. 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

 - Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2: Ban phát 

hành hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu xây lắp  

ngày 05/8/2026. Mở thầu ngày 17/9/2026, Hoàn 

thiện công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 

30/9/2026. Ký hợp đồng và khởi công xây dựng 

trước ngày 10/10/2026. 

 - Các dự án hoàn thành trong năm 2026 (Trạm 

bơm Phù Sa, Đầu mối Kẻ Gỗ, ...): Ban đôn đốc 

quyết liệt nhà thầu thi công. Ban 1 cam kết hoàn 

thành thi công, nghiệm thu và bàn giao đưa vào 

sử dụng trước ngày 31/12/2026.  

- Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư Ban 1: Ban 1 triển khai ngay việc lập, 

phê duyệt đề cương, dự toán các gói thầu tư vấn 

sau khi Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư trong 

khoảng thời gian trước 20 ngày (kể từ ngày Bộ 

phê duyệt CTĐT). 

- Ban 1 cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn 

được giao. 

2.  

Ban Quản lý 

đầu tư và Xây 

dựng thủy lợi 

10 

4369/TB-

BNNMT 
29/04/2026 

1. Dự án Quản lý nước Bến Tre 

(JICA3) 

Tiến độ thực hiện dự án hiện nay rất 

chậm, đề nghị Ban Quản lý đầu tư và 

Xây dựng thủy lợi 10 (Ban 10 - chủ 

đầu tư): tập trung nhân lực, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện trong đó phải đảm 

bảo thời gian mời thầu các gói thầu 

XL01, XL03 trong tháng 7/2026. Chủ 

đầu tư chịu trách nhiệm trước Bộ khi 

không hoàn thành các mốc tiến độ nêu 

trên; làm việc với tư vấn trưởng về việc 

giao/ủy quyền việc điều chỉnh 

TKBVTC, dự toán trong quá trình thực 

hiện cho Phó đội trưởng Tư vấn – là 

12/08/2026 

i) Gói thầu “Xây lắp cống Thủ Cửu và cống Cái 

Quao/XL1-JICA3”: 

Các Liên danh nhà thầu mua hồ sơ mời thầu gửi 

Văn bản đến Ban 10 đề nghị làm rõ HSMT; Ngày 

03/9/2026 Ban 10 đã gửi Văn bản làm rõ hồ sơ 

mời thầu đến các nhà thầu. Ngày 07/9/2026 và 

11/9/2026 các Liên danh nhà thầu tiếp tục có văn 

bản làm rõ HSMT, ngày 16/9/2026 Ban 10 đã có 

văn bản trả lời làm rõ. Gói thầu này sẽ mở thầu 

vào ngày 26/9/2026 theo kế hoạch. 

ii) Gói thầu “Xây lắp cống An Hóa và cống Bến 

Tre/XL3-JICA3”: 

Trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, có 01 

Liên danh nhà thầu đã thông báo cho Chủ đầu tư 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

thành viên liên danh tư vấn (HEC2) để 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phù hợp 

trong việc quản lý, điều hành dự án 

nhà thầu không còn đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ 

mời sơ tuyển. Do đó, gói thầu chỉ còn 01 liên 

danh nhà thầu có khả năng tham dự đấu thầu nên 

không đảm bảo tính cạnh tranh, ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh tế theo quy định tại Mục 3.02, Ghi 

chú 3 (2) và Mục 5.10 (1) Hướng dẫn đấu thầu 

mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản 

(phiên bản năm 2012). Ban 10 đã xin ý kiến và 

JICA đã có thư số JICAVT-20260923000 ngày 

23/9/2026 không phản đối việc hủy thầu, kết quả 

sơ tuyển để tổ chức lại quá trình lựa chọn nhà 

thầu theo phương thức phù hợp, bảo đảm tính 

cạnh tranh và hiệu quả. Ngày 24/9/2026 Ban 10 

đã có Quyết định hủy thầu, hủy kết quả sơ tuyển. 

Hiện Ban 10 và Tư vấn hỗ trợ đấu thầu đang khẩn 

trương lập lại Hồ sơ mời thầu, xin ý kiến JICA 

không phản đối, phấn đấu phát hành Hồ sơ mời 

thầu trong tháng 10/2026. 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đã Bộ (0) 

1.        

III NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO CÁC ĐƠN VỊ XỬ LÝ ĐẾN TỪ VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN, BỘ NGÀNH 

A Nhiệm vụ quá hạn (05) 

1.  

Cục Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

13453/BTC-

CST 
27/08/2026 

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại 

Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 

22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

05/09/2026 

Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 

22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kinh 

tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã tham mưu 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết 

định số 3224/QĐ-BNNMT ngày 13/8/2026 về 

Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu, hỗ trợ 

chuyển đổi, thay thế cây thuốc lá bằng các cây 

trồng, vật nuôi phù hợp cho các hộ nông dân 

trồng cây thuốc lá đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2035. 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Quyết định số 922/QĐ-TTg đã xác định các giải 

pháp hỗ trợ hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã 

tham gia chuyển đổi, gồm tiếp cận tín dụng ưu 

đãi, hỗ trợ lãi suất, đầu tư kết cấu hạ tầng và áp 

dụng các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, 

thuế, xúc tiến thương mại. Tại điểm c khoản 2 

Điều 2 Quyết định số 922/QĐ-TTg, Thủ tướng 

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp 

với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, 

ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi chính 

sách thuế nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. 

Qua rà soát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao và bước đầu triển khai Quyết định số 

3224/QĐ-BNNMT, hiện chưa phát sinh khó 

khăn, vướng mắc cụ thể về chính sách thuế cần 

đề xuất sửa đổi, bổ sung riêng. Cục Kinh tế hợp 

tác và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục theo dõi 

quá trình thực hiện, tổng hợp các vướng mắc phát 

sinh và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính 

cùng các đơn vị liên quan đề xuất Bộ Tài chính 

xem xét, xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm phù 

hợp với Kết luận số 18-KL/TW và chủ trương 

của Đảng, Nhà nước. 

2.  

Cục Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

264-

CVHNDTW 
24/08/2026 

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình 

phối hợp gia đoạn 2026-2030 
30/08/2026 

Cục KTHT đã có VB số 1203/KTHT-HTTT 

ngày 26/8/2026 gửi các đơn vị liên quan đề nghị 

góp ý, hiện đang tổng hợp 

3.  
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

483/GNV-

CĐ 
17/08/2026 

Chuyển thông tin của Ban Thư ký 

Công ước Stockholm về cuộc họp lần 

thứ ba của Ủy ban Tuân thủ Công ước 

Stockholm (SC CC-3) 

11/09/2026 Đang triển khai thực hiện 

4.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

5172/BKHC

N-

ATBXHN 

16/07/2026 

V/v xây dựng và triển khai Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược phát triển, ứng 

dụng năng lượng nguyên tử vì mục 

15/08/2026 Vụ đã lấy ý kiến cấp Chi ủy, đang hoàn thiện  
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn 

đến năm 2050 

5.  
Vụ Tổ chức cán 

bộ 

9523/BNV-

TCPCP 
27/08/2026 

Về việc xin ý kiến cho Hội Thủy lợi 

Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI 

(2026-2031) 

10/09/2026 

- Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Ban Tổ 

chức Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng 

ủy Bộ đã có công văn số 983-CV/ĐU ngày 

22/9/2026 xin ý kiến Đảng ủy Chính phủ về nhân 

sự Chủ tịch hội theo quy định tại Quy định số 

377-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

- Sau khi có ý kiến của Đảng ủy Chính phủ, Vụ 

Tổ chức cán bộ sẽ tham mưu Bộ có văn bản gửi 

Bộ Nội vụ 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đạo Bộ (04) 

1.  
Cục Quản lý 

đất đai 

13190/BTC-

QLCS 
24/08/2026 

V/v thực hiện nhiệm vụ được Thủ 

tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 

394/TB-VPCP ngày 21/7/2026 của 

Văn phòng Chính phủ. 

26/08/2026 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ngày 

15/9/2026 số 643/PT-QLĐĐ (Ngày 21/09/2026 

tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo chỉ đạo của Thứ 

trưởng) 

2.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

11670/BTC-

DNTN 
04/08/2026 

Đề nghị gửi đề xuất dự toán chi hỗ trợ 

DNNVV, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc 

khu vực tư nhân, hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh năm 2027 

10/08/2026 
Đã trình LĐ Bộ tại PT số 1806/KHTC ngày 

30.7.2026 

3.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

14038/BTC-

PC 
08/09/2026 

lấy ý kiến các cơ quan trung ương, địa 

phương, các hiệp hội đại diện ngành, 

lĩnh vực, doanh nghiệp lớn, đối tượng 

chịu sự tác động và đối tượng thi hành 

pháp luật về những khó khăn, vướng 

mắc, mâu thuẫn, chồng chéo tại các 

quy định pháp luật về tài chính để hoàn 

thiện kết quả tổng rà soát văn bản 

QPPL trong lĩnh vực tài chính 

11/09/2026 

PT số 2305/PT – KHTC ngày 17/9/2026 

(Văn bản kết hợp của Vụ pháp chế), 

Ngày 23/9/2026 tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo 

chỉ đạo 

4.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

659/KTNN-

CNII 
26/08/2026 

V/v phối hợp cung cấp thông tin,số 

liệu phục vụ kiểm toán 
03/09/2026 

Trình lãnh đạo Bộ phiếu trình số 2340/PT-KHTC 

ngày 21/9/2026 

 


